
Tuần 31   ( Từ 25/4/2022  đến 29/4/2022 )- LỚP 3A1 

THỨ TIẾT 
TheoTKB 

TIẾT 
(PPCT) 

MÔN 

( Phân 

môn) 

TÊN BÀI Đồ 

dùng 

 

 

 

HAI 

11/4 

 

 

Sáng 

1  Chào cờ SKT  
2 91 TĐ-KC Bác sĩ Y-éc-xanh BGĐT 

3 92 TĐ-KC Bác sĩ Y-éc-xanh BGĐT 

4 151 Toán Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số BG, 

BN 
 

Chiều 
5 61 Tiếng Anh Unit 18: What are you doing? ( Tiết 3)  

6 61 Tin học Bài 4 Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang 

trình chiếu 

 

7  HDH Dạy bù TĐ ngày 2/5 :  Người đi săn và con vượn  ( Tiết 1) BGĐT 

 

 

 

 

BA 

12/4 

 

 

Sáng 

1 61 Chính tả Bác sĩ Y-éc-xanh BGĐT 

2 152 Toán Luyện tập (trang 162) BG, 

BN 

3 61 TN&XH Trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời BGĐT 

4 31 Đạo đức Chăm sóc cây trồng, vật nuôi (t2) BGĐT 

 

Chiều 
5  T.Anh TC Unit 26.1 - The weather  

6  HDH Người đi săn và con vượn ( Tiết 2) BGĐT 

7 31 Mĩ thuật Trang phục của em -tiết 2  

8 61 Thể dục Ôn tung và bắt bóng cá nhân – TC: “Ai kéo khỏe”  

 

 

 

 

TƯ 

13/4 

 

 

Sáng 

1 93 Tập đọc Bài hát trồng cây BGĐT 

2 153 Toán Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số BG, 

BN 

3 31 Tập viết Ôn chữ hoa: V BGĐT 

4 62 Tin học Bài 4. Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu  

 

Chiều 
5 31 HĐNGCK GDQVBPTE.  Chủ đề 3: Đất nước, cộng đồng BGĐT 

6 62 TN&XH Mặt trăng là vệ tinh của trái đất BGĐT 

7 31 Thủ công Làm quạt giấy tròn (tiết 1) BGĐT 

8  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

 

 

 

 

NĂM 

14/4 

 

 

Sáng 

1 62 Tiếng Anh Unit 19: They're in the park ( Tiết 1)  

2 31 LTVC MRVT: Các nước. Dấu phẩy BGĐT 

3 154 Toán Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số (tt) BG, 

BN 

4 62 Chính tả Bài hát trồng cây BGĐT 

 

Chiều 
5 58 T.Anh TC Unit 26.1 - The weather  

6  TCÂN Tập biểu diễn- Múa phụ họa  

7 62 Thể dục  Ôn động tác tung và bắt bóng - TC: “Ai kéo khỏe”  

8  HDH Dạy bù toán ngày 2/5 : Luyện  tập  chung  (trang 165) BGĐT 

 

 

SÁU 

15/4 

 

 

Sáng 

1 31 Âm nhạc - Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong nâu và em bé,  Tiếng 

hát bạn bè mình.  Ôn tập các nốt nhạc 

 

2 31 TLV Thảo luận về bảo vệ môi trường Truyện. 

3 155 Toán Luyện tập (trang 165) BG, 

BN 

4 58 TCMT Luyện tâp- Vận dụng:  

 

Chiều 
5  Thư viện Đọc sách Sách , 

truyện 

6  HDH Dạy bù chính tả ngày 3/5 : Ngôi nhà chung BN, BP 



7  SHL CĐ: Tìm hiểu về ngày 30/4 - 1/5 
Nhận xét thi đua tuần  31  +  KH tuần 32  

Sổ thi 

đua 

                                                    Số lượt đồ dùng 20 

                                                             Ngày 19/4/2022 

                                                                                                         TTCM 

 

 

                                                                                                          Đỗ Thị Thanh Thủy 

 
 
 

 

 

 

 
 


